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	Số: 3121/QĐ-UBND 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
BANHÀNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP  ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Tiêu chí quy hoạch pháttriển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 ban hành kèm theoQuyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Kết luận số 3324/KL-HĐTĐ ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng thẩm định đề xuất quy hoạch tổ chức hànhnghề công chứng - Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 5956/TTr-STP-BTTP ngày 30 tháng 11 năm 2011 và Công văn số 2125/STP-BTTP ngày 14 tháng 5 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Đề án quyhoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhđến năm 2020. 
Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thànhphố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Trí


Phần I
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ ÁN
I. Cơ sở pháp lý của việc xâydựng Đề án
1. Luật Công chứng được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, cóhiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
2. Nghị định 02/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Công chứng có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 01 năm 2008.
3. Tiêu chí quy hoạch phát triểntổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Đề án phát triển tổ chức hànhnghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.
5. Kết luận số 3324/KL-HĐTĐ ngày27 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng thẩm định đề xuất quy hoạch tổ chức hành nghề côngchứng - Bộ Tư pháp.
II. Yêu cầu thực tế
Từ năm 2004 đến nay, trung bình lượnggiao dịch được công chứng tại thành phố năm sau luôn cao hơn năm trước, nhất làsau khi chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn, quận, huyện sang các tổ chức hành nghề công chứng. Theo địnhhướng phát triển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, thì thànhphố sẽ phấn đấu trở thành đô thị lớn nhất nước, là trung tâm về kinh tế, vănhóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàngnăm giai đoạn 2011 - 2015 là 12%, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đạt từ 11 - 12%. Tốcđộ tăng lượng giao dịch đi đôi với tăng trưởng kinh tế, do đó dự kiến tronggiai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu công chứng tại thànhphố có thể tăng khoảng từ 10% đến 15% so với giai đoạn trước.
Để đáp ứng nhu cầu công chứng củangười dân và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động này, cần phát triểntổ chức hành nghề công chứng đi đôi với xác định lộ trình, vị trí các tổ chức. 
Phần II
MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNGCHỨNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát:
a) Phát triển tổ chức hành nghề côngchứng theo một mạng lưới gắn kết với địa bàn dân cư trên toàn thành phố nhằmđáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức và thực hiện quy địnhpháp luật về công chứng, đảm bảo và tăng cường an toàn pháp lý cho các hợp đồng,giao dịch, phục vụ hiệu quả cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố HồChí Minh. 
b) Phát triển tổ chức hành nghề côngchứng phải đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối vớihoạt động công chứng. Công chứng là một hoạt động đặc biệt, gắn liền với tráchnhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giaodịch dân sự, nên việc xã hội hóa hoạt động này cần phải có bước đi phù hợp,theo quy hoạch và lộ trình cụ thể nhằm bảo đảm cho sự phát triển hoạt động côngchứng trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, đúng với chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển chung của thành phố. 
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Lấy đơn vị hành chính quận, huyệnlàm đơn vị quy hoạch các tổ chức hành nghề công chứng;
b) Có ít nhất 01 tổ chức hành nghềcông chứng trên một quận, huyện, nhưng tối đa không quá:
- 02 tổ chức hành nghề công chứngđối với quận, huyện có nhu cầu công chứng trung bình dưới 6.000 hợp đồng, giaodịch/năm; 
- 04 tổ chức hành nghề công chứngđối với quận, huyện có nhu cầu công chứng trung bình từ 6.000 hợp đồng, giaodịch đến dưới 12.000 hợp đồng, giao dịch/năm; 
- 05 tổ chức hành nghề công chứngđối với quận, huyện có nhu cầu công chứng trung bình trên 12.000 hợp đồng, giaodịch/năm. 
c) Không phát triển quá 02 tổ chứchành nghề công chứng trên một quận, huyện trong một năm. Trường hợp quận, huyệncó chỉ tiêu cho phép thành lập Văn phòng công chứng nhưng trong năm không có đềnghị thành lập thì chỉ tiêu đó sẽ được chuyển sang năm kế tiếp, nhưng vẫn phảibảo đảm không phát triển quá 02 tổ chức hành nghề công chứng trên một quận,huyện trong một năm;
d) Số lượng tổ chức hành nghề côngchứng được phép thành lập trong từng năm, từng giai đoạn phải căn cứ vào nhucầu công chứng thực tế và dự kiến nhu cầu công chứng trong từng giai đoạn; 
đ) Hình thành mạng lưới tổ chức hànhnghề công chứng phân bố hợp lý gắn với số lượng dân cư và địa bàn dân cư; khôngtập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng tại một khu vực trên một đơn vịquy hoạch; 
Tại các huyện, vị trí của tổ chứchành nghề công chứng được xác định theo khu vực gồm một số xã để đáp ứng mộtcách thuận lợi các yêu cầu về dịch vụ công chứng của nhân dân. 
Tại các quận, Công chứng viên thànhlập Văn phòng công chứng chọn vị trí, Văn phòng thuận lợi cho việc đáp ứng nhucầu của người dân. 
g) Ưu tiên phát triển các tổ chứchành nghề công chứng có từ hai Công chứng viên trở lên thành lập, có đội ngũnhân sự lành nghề, am hiểu pháp luật, có cơ sở vật chất thuận lợi cho việc tiếpdân và bảo đảm lưu trữ tốt, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công chứng.
II. Nguyên tắc phát triển tổ chứchành nghề công chứng 
1. Phát triển tổ chức hành nghề côngchứng trên địa bàn thành phố theo quy hoạch và lộ trình phù hợp với từng khuvực và từng giai đoạn.
2. Phát triển tổ chức hành nghề côngchứng tại các khu vực có yêu cầu công chứng cao.
3. Nhà nước bảo đảm đáp ứng yêu cầucông chứng tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đồng thời cóbiện pháp khuyến khích xã hội hóa hoạt động công chứng tại các khu vực này.
Phần III
NỘI DUNG QUY HOẠCH
I. Quy hoạch chung giai đoạn2011 - 2020
Đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minhcó tối đa 110 tổ chức hành nghề công chứng, bao gồm 29 tổ chức hành nghề côngchứng hiện có và 81 tổ chức hành nghề công chứng có thể được thành lập thêm. 
Số lượng và lộ trình phát triển tổchức hành nghề công chứng tại thành phố tại từng quận, huyện được thực hiện theoPhụ lục kèm theo Đề án này.
II. Giai đoạn 2011 - 2015
1. Đến năm 2015, thành phố HồChí Minh có tối đa 65 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó ưu tiên phát triểntổ chức hành nghề công chứng tại các quận, huyện có ít nhất một trong các điều kiệnsau: 
- Chưa có tổ chức hành nghề côngchứng; 
- Có nhu cầu công chứng rất cao;
- Thuộc các khu đô thị mới theo quyhoạch của thành phố.
2. Năm 2012: cho phép thành lập tốiđa 13 tổ chức hành nghề công chứng tại các quận, huyện: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11,12, Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Cần Giờ, (1 tổ chức hành nghề côngchứng/quận, huyện).
3. Năm 2013, 2014, 2015: trước ngày30 tháng 6 hàng năm, Sở Tư pháp căn cứ vào tốc độ phát triển kinh tế - xã hội,nhu cầu công chứng và số lượng tổ chức hành nghề công chứng được phép thành lậptrong từng giai đoạn (Phụ lục kèm theo Đề án này) để tham mưu cho Ủy ban nhândân thành phố số lượng và địa bàn thành lập tổ chức hành nghề công chứng.
4. Trường hợp chỉ tiêu của năm trướcchưa thực hiện hết thì sẽ được chuyển sang năm sau, nhưng phải bảo đảm khôngphát triển quá 02 tổ chức hành nghề công chứng trên một quận, huyện trong mộtnăm.
III. Giai đoạn 2016 - 2020
1. Hàng năm Sở Tư pháp căn cứ vàotốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu công chứng và số lượng tổ chức hànhnghề công chứng được phép thành lập trong từng giai đoạn (Phụ lục kèm theo Đềán này) để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố số lượng và địa bàn thành lậptổ chức hành nghề công chứng.
2. Trường hợp chỉ tiêu của giai đoạntrước chưa thực hiện hết thì sẽ tiếp tục thực hiện trong giai đoạn này, nhưngphải bảo đảm không phát triển quá 02 tổ chức hành nghề công chứng trên mộtquận, huyện trong một năm.
Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hànhnghề công chứng của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tham mưu cho Ủy bannhân dân thành phố các giải pháp thực hiện Đề án, hỗ trợ, phát triển tổ chứchành nghề công chứng tại thành phố;
b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thànhphố số lượng và địa bàn thành lập tổ chức hành nghề công chứng hàng năm;
c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thànhphố ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đề án đề nghị thành lập tổ chức hànhnghề công chứng, ưu tiên phát triển các tổ chức hành nghề công chứng do từ haiCông chứng viên trở lên thành lập, tổ chức hành nghề công chứng có đội ngũ nhânsự lành nghề, am hiểu pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt, có cơ sở vật chất thuậnlợi cho việc tiếp dân và bảo đảm lưu trữ tốt, áp dụng công nghệ thông tin vàohoạt động công chứng và những Văn phòng công chứng thành lập tại những khu vựckhó khăn của thành phố; 
d) Căn cứ vào quy hoạch phát triểntổ chức hành nghề công chứng của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và yêu cầucông chứng tại địa phương để xác định vị trí cho phép thành lập tổ chức hànhnghề công chứng tại các huyện;
đ) Tăng cường công tác quản lý nhànước đối với hoạt động công chứng tại thành phố; Đẩy mạnh, tăng cường công táckiểm tra, thanh tra, công tác xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo vềtổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định hoặc theo ủyquyền, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tăng cường chất lượng hoạt động côngchứng tại thành phố. 
2. Trách nhiệm của Sở Tàichính:”
a) Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựngdự toán và cấp phát kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án quy hoạch phát triểntổ chức hành nghề công chứng của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 theo quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân thành phố;
b) Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu,đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hànhnghề công chứng và hướng dẫn hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trongphạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 
3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạchvà Đầu tư và Cục Thuế thành phố: 
Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu,đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hànhnghề công chứng và hướng dẫn hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng trongphạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 
4. Trách nhiệm của các sở, ngành,Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn:
a) Phối hợp với Sở Tư pháp triểnkhai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của thànhphố Hồ Chí Minh;
b) Phối hợp với các cơ quan có liênquan trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
5. Trong quá trình thực hiệnĐề án, giao Sở Tư pháp tập hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất Ủy ban nhândân thành phố xem xét, giải quyết./.
PHỤ LỤC
(Banhành kèm theo Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020)
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	00
	01

	2
	Quận 2
	04
	01
	01
	02

	3
	Quận 3
	04
	01
	01
	02

	4
	Quận 4
	03
	01
	01
	01

	5
	Quận 5
	04
	02
	01
	01

	6
	Quận 6
	05
	01
	01
	03

	7
	Quận 7
	05
	00
	02
	03

	8
	Quận 8
	05
	00
	02
	03

	9
	Quận 9
	05
	01
	02
	02

	10
	Quận 10
	04
	00
	01
	03

	11
	Quận 11
	04
	00
	01
	03

	12
	Quận 12
	05
	00
	03
	02

	13
	Quận Bình Thạnh
	05
	01
	02
	02

	14
	Quận Bình Tân
	05
	00
	03
	02

	15
	Quận Gò Vấp
	05
	02
	02
	01

	16
	Quận Phú Nhuận
	03
	00
	01
	02

	17
	Quận Tân Bình
	05
	02
	02
	01

	18
	Quận Tân Phú
	05
	00
	03
	02

	19
	Quận Thủ Đức
	05
	01
	02
	02

	20
	Huyện Bình Chánh
	05
	03
	01
	01

	21
	Huyện Cần Giờ
	04
	01
	01
	02

	22
	Huyện Củ Chi
	05
	03
	01
	01

	23
	Huyện Hóc Môn
	05
	03
	01
	01

	24
	Huyện Nhà Bè
	05
	02
	01
	02

	Tổng cộng
	
	110
	29
	36
	45
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